
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2026

Ý CHỈ CHUNG:Cầu cho cá
ngành thể thao trở thành công c
hoá và quốc gia, đồng thời th
con người. 

                                                        

THÁNG SÁU KÍNH THÁNH TÂM CHÚA 

 

 

 

Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa đư
nhất là trong cái chết trên th
là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiế
với chúng ta và là một bằng ch
lùng ấy. 

Thánh nữ Catarina thành Siena ghi l
cho con cạnh sườn mở toang
con hiểu rằng Ta đã yêu thương
đau khổ của Ta”. 

Thứ Hai 01-06 (Đỏ) Thánh Justinô, T

Thứ Ba 02-06 (Đỏ) Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, t
Mc 12,13-17 

Thứ Tư 03-06 (Đỏ)   Thánh Carôlô Lwanga và các b
Mc 12,18-27; 

Thứ Năm 04-06 (X)Thứ năm đầu tháng.
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ác giá trị trong thể thao. Chung ta hãy cầu nguy
ng cụ của hoà bình, gặp gỡ và đối thoại gi

i thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, lien đới 

                         *** 

THÁNG SÁU KÍNH THÁNH TÂM CHÚA  

 

a Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đ
t trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã b

ếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đ
ng chứng không thể chối cãi được của Tình Th

Catarina thành Siena ghi lại lời Chúa Giêsu nói với thánh n
toang của Ta, Ta muốn con thấy bí mật của con

thương nhiều hơn là có thể bày tỏ tình yêu đó

*** 

Thánh Justinô, Tử đạo. 2 Pr 1,2-7; Mc 12,1-12; 

Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo. 2 Pr 3,12

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. 2 Tm

ứ năm đầu tháng. 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34

u nguyện cho 
i giữa các nền ăn 

i và phát triển 

i Đức Giêsu và 
ã bị đâm thâu 

a Thiên Chúa đối 
a Tình Thương lạ 

i thánh nữ: “Khi chỉ 
con tim Ta, để 
đó qua những 

 

3,12-15a.17-18; 

Tm 1,1-3.6-12; 

 



Thứ Sáu 05-06 (Đỏ) Thứ sáu đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. 2 Tm 
3,10-17; Mc 12,35-37 

Thứ Bảy 06-06 (Tr) Thứ bảy đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục. 2 Tm 4,1-8; 
Mc 12,38-44 

Chúa Nhật 07-06. (Tr).CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM A. 
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58;  

*** 

Thứ Hai 08-06(X)   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên. 1 V 17,1-6; 
Mt 5,1-12; (X) 
Thứ Ba 09-06(Tr) Thánh Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh. 1 V 17,7-16; Mt 
5,13-16; 

Thứ Tư 10-06( X) Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Thường Niên. 1 V 18,20-39; 
Mt 5,17-19; 

Thứ Năm 11-06 (Đỏ) THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ. Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 
10,6-13 

Thứ Sáu 12-06 (Tr) Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 
11,25-30; -16; Mt 11,25-30; 

Thứ Bảy 13-06 (Tr) Lễ Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51; ( 

Chúa Nhật 14-06 (X).CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. Xh 19,2-
6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8; 

*** 

Thứ Hai 15-06 (X) Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Thường Niên 1 V 21,1-
16; Mt 5,38-42; 

Thứ Ba 16-06 (X) Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Thường Niên. 1 V 21,17-
29; Mt 5,43-48 

Thứ Tư 17-06 (X) Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Thường Niên. 2 V 
2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18 



Thứ Năm 18-06 (X) Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Thường Niên. Hc 
48,1-14; Mt 6,7-15 

Thứ Sáu 19-06 (Tr) Thánh Rômualđô, viện phụ. 2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23 

Thứ Bảy 20-06 (X) Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Thường Niên. 2 Sb 
24,17-25 Mt 6,24-34; 

Chúa Nhật 21-06 (X) CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. Gr 
20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

*** 

Thứ Hai 22-06 (Đỏ) Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr); thánh Gioan Fisher, giám 
mục và thánh Tôma More, tử đạo. 2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5; 

Thứ Ba 23-06 (X) Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên. 2 V 19,9b-
11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14 . Ban chiều: Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17; 
(X) 
Thứ Tư 24-06 (Tr) SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Is 49,1-6; Cv 13,22-
26; Lc 1,57-66.80; 

Thứ Năm 25-06 (X) Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên. 2 V 
24,8-17; Mt 7,21-29; 

Thứ Sáu 26-06 (X) Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên. 2 V 25,1-
12; Mt 8,1-4 

Thứ Bảy 27-06 (Tr) Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. Ac 2,2.10-14.18-
19; Mt 8,5-17 

Chúa Nhật 28-06 (X) CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. 2 V 
4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42. 

*** 

Thứ Hai 29-06 (Đỏ) THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 
12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19; (Đ) 
Thứ Ba 30-06 (Đỏ) Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma. Am 5,14-
15.21-24; Mt 8,28-34; 


